III. ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
Nhìn lại 2,5 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005, thực hiện vốn đầu tư phát triển bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã có những kết quả đáng khích lệ, hơn hẳn giai đoạn 5 năm 1996-2000. Nếu so sánh với thực hiện của kế hoạch 5 năm 1996-2000 thì tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư phát triển so với GDP ở giai đoạn năm 2001- 2003 đã cao hơn hẳn. Thực hiện vốn đầu tư phát triển bình quân hàng năm của giai đoạn 1996-2000 chỉ chiếm 32,97% GDP, nhưng ước tính thực hiện bình quân năm vốn đầu tư phát triển 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005 chiếm tỷ lệ 34,76% GDP.  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vốn đầu tư phát triển của 2,5 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005 vẫn còn bộc lộ nhiều mặt bất cập cần phải được nghiên cứu, giải quyết kịp thời trong 2,5 năm cuối của kế hoạch 5 năm 2001-2005.

3.1. Thực hiện vốn đầu tư phát triển theo nguồn vốn và theo thành phần kinh tế
Thực hiện vốn đầu tư phát triển 3 năm 2001-2003 có tốc độ tăng năm sau cao hơn năm trước và cao hơn hẳn mức thực hiện trong giai đoạn 1996-2000. Tổng số vốn đầu tư phát triển thực hiện của cả 5 năm 1996-2000 theo giá so sánh 1994 chỉ đạt 464364,3 tỷ đồng thì 3 năm 2001-2003 được 422638,6 tỷ đồng, bằng 91,01% của cả thời kỳ 1996-2000. Nếu tính thực hiện bình quân năm vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2001-2003 so với thực hiện bình quân năm giai đoạn 1996-2000 thì giai đoạn 2001-2003 bằng 151,69%.

Ước tính thực hiện vốn đầu tư phát triển của khu vực kinh tế Nhà nước 3 năm 2001-2003 được 240423,2 tỷ đồng, bằng 95,04% thực hiện của cả giai đoạn 5 năm 1996-2000. Nếu tính thực hiện bình quân năm vốn đầu tư phát triển của khu vực kinh tế Nhà nước giai đoạn 3 năm 2001-2003 so với bình quân năm vốn đầu tư phát triển của khu vực kinh tế Nhà nước giai đoạn 1996-2000 thì giai đoạn 2001-2003 bằng 158,40%.

Vốn đầu tư phát triển thực hiện của khu vực ngoài quốc doanh, bao gồm các doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực hộ gia đình ước tính 3 năm 2001-2003 thực hiện được 107038,3 tỷ đồng, trong khi đó tổng số vốn đầu tư thực hiện của khu vực ngoài quốc doanh của cả 5 năm 1996-2000 chỉ được 110501,8 tỷ đồng. Như vậy, vốn đầu tư khu vực ngoài quốc doanh 3 năm 2001-2003 bằng 96,68% mức thực hiện của cả 5 năm 1996-2000.

Vốn đầu tư phát triển thực hiện của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài những năm qua nhờ có những cơ chế, chính sách được sửa đổi, bổ sung, thông thoáng đã tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nên khối lượng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ năm 2001 đến năm 2003 có chiều hướng tăng dần. Ước tính thực hiện 3 năm 2001-2003 vốn đầu tư phát triển của khu vực này đạt 75177,1 tỷ đồng, bằng 74,52% của cả giai đoạn 1996-2000. Tính bình quân năm của 3 năm đầu kế hoạch 5 năm 2001-2005, vốn đầu tư thực hiện của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài bằng 124,19% mức thực hiện bình quân năm của giai đoạn 5 năm 1996-2000.

Như vậy trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005, thực hiện vốn đầu tư phát triển của tất cả các khu vực kinh tế đều tăng với tốc độ cao hơn so với tốc độ thực hiện vốn đầu tư phát triển của giai đoạn 5 năm 1996-2000, trong đó, vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thực hiện 3 năm 2001-2003 đã xấp xỉ tổng số vốn đầu tư của khu vực này trong 5 năm 1996-2000. Với kết quả này, chắc chắn việc thực hiện chỉ tiêu vốn đầu tư phát triển của kế hoạch 5 năm 2001-2005 sẽ đạt và vượt mục tiêu của Đại hội IX của Đảng đề ra. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng, tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của kế hoạch 5 năm 2001-2005.

Tuy nhiên, xét về mặt cơ cấu của từng khu vực kinh tế thì chỉ có khu vực kinh tế Nhà nước có tỷ trọng lớn hơn cả và có xu hướng tỷ trọng ngày càng tăng. Nếu tỷ trọng vốn đầu tư phát triển của khu vực kinh tế Nhà nước giai đoạn 1996-2000 chiếm 54,6% tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thì 3 năm 2001-2003 là 56,87%. Riêng vốn đầu tư thực hiện của khu vực Nhà nước năm 2003 ước tính chiếm 56,52% tổng vốn đầu tư phát triển. Tiếp đến là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh với tỷ trọng cũng có xu hướng ngày càng tăng, từ tỷ trọng ở giai đoạn 1996-2000 là 23,8% đã tăng lên chiếm tỷ trọng là 25,34% trong 3 năm 2001-2003. 

Tỷ trọng vốn đầu tư phát triển của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn nhỏ về quy mô vốn, tỷ trọng lại có xu hướng giảm dần. Trong giai đoạn 1996-2000 khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 21,6% trong tổng số vốn đầu tư phát triển của cả nước, nhưng 3 năm 2001-2003 chỉ chiếm 17,79%, thấp hơn nhiều so với tỷ trọng của năm 1995 là 30,4%; năm 1996 là 26,0%; năm 1997 là 28,0%. Tỷ trọng vốn đầu tư phát triển khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng giảm dần do nhiều nguyên nhân. Trước hết là do chúng ta thực hiện tốt các yếu tố nội lực, khai thác các nguồn vốn của khu vực kinh tế Nhà nước và của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng có kết quả. Mặt khác, tỷ trọng vốn đầu tư phát triển của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm dần còn do nguyên nhân chủ quan là chúng ta chưa có một cơ chế, chính sách đủ thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, thủ tục đầu tư còn phiền hà, thời gian chờ đợi lâu, làm cho một số nhà đầu tư nước ngoài chuyển hướng đầu tư sang các nước khác trong khu vực.

3.2. Thực hiện vốn đầu tư phát triển phân theo ngành kinh tế
Thực hiện vốn đầu tư phát triển 3 năm 2001-2003 đã tập trung ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, đặc biệt là giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao được ưu tiên hơn những năm ở giai đoạn 1996-2000. Thực hiện bình quân hàng năm trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005 so với thực hiện bình quân hàng năm trong giai đoạn 1996-2000 đối với một số ngành chủ yếu, cơ cấu vốn đầu tư phát triển có sự thay đổi và chuyển dịch như sau: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản bình quân của 3 năm 2001-2003 là 12,72% so với bình quân năm của giai đoạn 1996-2000 chỉ là 11,42%. Hai chỉ tiêu tương ứng của ngành công nghiệp và xây dựng là 43,53% và 40,33%; giao thông vận tải, bưu điện là 15,05% và 15,76%; khoa học công nghệ là 0,61% và 0,39%; giáo dục đào tạo là 3,74% và 2,1%; y tế là 2,11% và 1,52%; văn hoá thể thao là 1,67% và 1,22%; các ngành khác là 20,57% và 27,66%.

Nhìn chung, thực hiện cơ cấu đầu tư theo ngành đã có sự chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, đã chú ý đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao. So với giai đoạn 5 năm 1996-2000 thì giai đoạn 2001-2003 cơ cấu vốn của các ngành khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm nên tỷ trọng đầu tư cho các ngành này được tăng lên rõ rệt.

3.3. Những dự án, công trình xây dựng hoàn thành trong 2,5 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005
Trong 2,5 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005, hàng năm có hàng chục dự án lớn nhóm A và hàng trăm dự án công trình nhóm B, nhóm C của các Bộ, ngành và địa phương hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo thêm giá trị tài sản cố định mới tăng cho nền kinh tế. Bình quân năm của 2 năm 2001-2002, giá trị tài sản cố định mới tăng tính theo giá thực tế đạt 112789 tỷ đồng, bằng 140,9% giá trị tài sản cố định mới tăng bình quân năm của giai đoạn 1996-2000. Nếu tính theo giá so sánh 1994 thì giá trị tài sản cố định mới tăng bình quân của 2 năm 2001-2002 là 84716,7 tỷ đồng, bằng 133,75% giá trị tài sản cố định mới tăng bình quân năm của giai đoạn 1996-2000. Sau đây là một số dự án công trình xây dựng hoàn thành đã đưa vào sử dụng trong 2,5 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005 của một số ngành kinh tế lớn:

Năm 2001: Ngành điện đã hoàn thành và hoà vào mạng lưới điện quốc gia được 1435 MW, trong đó có tổ máy 1 của nhà máy nhiệt điện Phả Lại II với 300 MW, 1 tổ máy thuỷ điện Yaly với 180 MW, 2 tổ máy của thuỷ điện Hàm Thuận với 300 MW, 2 tổ máy của nhà máy thuỷ điện Phú Mỹ I với 480 MW, đã hoàn thành 544 km đường dây dẫn điện 220 KV và 345 km đường dây dẫn điện 110 KV, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều trạm biến thế 220 KV và 110 KV với tổng công suất là 1400 MVA.

Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành nâng cấp, cải tạo và làm mới 1877 km đường quốc lộ và đường nhánh; làm mới, sửa chữa, nâng cấp 16.390 mét dài cầu; nâng cấp và đại tu 245 km đường sắt; khôi phục và đại tu 2690 mét dài cầu đường sắt. Một số công trình quan trọng đã hoàn thành trong năm 2001 như tuyến đường Hà Nội-Lạng Sơn, Vinh-Đông Hà, đoạn Thường Tín-Cầu Giẽ, Biểu Nghi-Bãi Cháy, đường nối Quốc lộ 1A-Cảng Chân Mây, đoạn Cầu Quay-Cà Mau, đường tránh lũ (quốc lộ 2 Tuyên Quang), đoạn Cái Sắm-Long Xuyên (quốc lộ 91), hệ thống cầu vượt nút giao thông nam Chương Dương và nhiều cầu khác như cầu Sông Phan, Phú Quới, Lộc Hà, Ngân Sơn, Thạch Hãn, Sư Lỗ, Lăng Cô, Tam Kỳ, Phả Lại, Hoà Bình, Sảo Phong, Pác Miều, Pác Nùng, Pác Kỉn, Thuỷ Lợi, Chợ Gạo, nâng cấp hoàn toàn các tuyến đường sắt Quán Hè, Khe Nước Lạnh, Mét, Cửa Tiền, Đỗ Xá, Hói Rui, cảng Vũng Áng, nhà ga quốc tế T1 Nội Bài (giai đoạn 1), đài thông tin duyên hải phía Bắc... Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đắp được 2,45  triệu m3 đê, hoàn thành kế hoạch đê điều của năm 2001. 

Năm 2002: Ngành điện đã hoàn thành và đưa vào vận hành 1113 MW công suất điện; số km đường dây và dung lượng trạm đã đưa vào vận hành là 4701 km và 5693 MVA, trong đó lưới điện 220 KV 482 km và 1329 MVA; lưới điện 110 KV 925 km và 2692 MVA; lưới điện phân phối 3294 km và 1672 MVA. Ngoài ra, ngành điện còn thực hiện hàng trăm công trình khác để đưa điện về nông thôn và cải tạo lưới điện thành phố, thị xã.

Ngành giao thông vận tải hoàn thành 130 km quốc lộ 10, đoạn Ninh Bình-Hải Phòng cùng các cầu Tân Đệ, Quý Cao, Non Nước; cầu Trung Hà (quốc lộ 32); cầu Đá Bạch (quốc lộ 18); 37 km quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh-Chí Linh; 303 km quốc lộ 1 đoạn Đông Hà-Quảng Ngãi; hoàn thành 80 km đường Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài; xây lắp cảng Cái Lân, cảng Cần Thơ, cảng Cà Mau; 5 cầu đường sắt thống nhất, cầu tàu Quy Nhơn; hoàn thành một số đoạn quan trọng của quốc lộ 32C, quốc lộ 24B, quốc lộ 32A, quốc lộ 12 và các công trình thoát lũ đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, còn làm mới, nâng cấp, sửa chữa 2690 km đường bộ; 19547 mét dài cầu đường bộ; đại tu, nâng cấp sửa chữa 209 km đường sắt và 2000 mét cầu đường sắt; 495 mét cầu cảng biển; nạo vét 350000 m3 luồng lạch đường sông... Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thành kế hoạch về đắp đê năm 2002 với khối lượng gần 2 triệu m3.

Trong 6 tháng đầu năm 2003, nhiều công trình xây dựng của các ngành công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và lâm nghiệp, thuỷ lợi được thực hiện hoàn thành, trong đó có các công trình xây dựng phục vụ Sea Games 22 như nhà thi đấu quận Hai Bà Trưng, Long Biên, cung thể thao Quần Ngựa trên địa bàn Hà Nội. ? thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số công trình xây dựng phục vụ Sea Games 22 đã hoàn thành trong 6 tháng vừa qua như sân vận động Quân khu 7, câu lạc bộ Phan Đình Phùng. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã hoàn thành một số công trình phục vụ Sea Games 22 như hoàn thành đường nối quốc lộ 32 qua trung tâm thể thao Quốc Gia Mỹ Đình với đường Láng-Hoà Lạc, đường 70b (Hà Đông-Văn Điển), đường vành đai 3 Hà Nội đoạn Mai Dịch-Trung Hoà, cầu vượt Mai Dịch...

Đối với các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng sông Cửu Long, qua 2,5 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005 đã có hàng trăm công trình xây dựng nhóm B, nhóm C đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, đặc biệt là những công trình hạ tầng cơ sở, điện, đường, trường, trạm, các công trình kiên cố hoá kênh mương, các công trình chống lũ, vượt lũ của đồng bằng sông Cửu Long... Những công trình này nhìn chung đã phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao cuộc sống vật chất tinh thần cho nhân dân ở các vùng này.

3.4. Những tồn tại, bất cập trong đầu tư xây dựng
Những tồn tại, bất cập trong đầu tư phát triển của 2,5 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005 diễn ra ở nhiều khâu, nhiều dự án công trình xây dựng do các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện. Trước hết biểu hiện ở khâu triển khai thực hiện kế hoạch, nhất là ở cấp huyện và ở các chủ đầu tư thuộc các Bộ, ngành và thuộc các tỉnh, thành phố chưa được khẩn trương. Việc thực hiện các thủ tục đầu tư chưa đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định như chưa có đủ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, phải làm đi làm lại nhiều lần, làm ảnh hưởng chậm trễ đến khâu triển khai thực hiện nhiều dự án công trình. Việc bố trí đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước còn phân tán, dàn trải, thiếu tập trung, số lượng các dự án có xu hướng ngày càng tăng. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2003 các Bộ ngành và địa phương đã bố trí 10600 công trình, tăng hơn so với năm 2002 là 2500 công trình, trong đó các công trình do địa phương bố trí tăng 47% so với năm 2002. Vốn bình quân cho một dự án nhóm C bố trí khoảng 1,2 tỷ đồng, dẫn đến việc không thể hoàn thành theo quy định của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng là 2 năm.

Tình hình nợ đọng vốn trong xây dựng ngày càng lớn. Theo số liệu bước đầu tổng hợp từ báo cáo của các Bộ ngành và của 53/61 tỉnh, thành phố thì số nợ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đã lên tới trên 11 nghìn tỷ đồng, trong đó trung ương 4 nghìn tỷ đồng; 53/61 tỉnh, thành phố 7 nghìn tỷ đồng. Các Bộ có khối lượng nợ đọng lớn là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng vốn là do nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp, đầu tư lại dàn trải cho nhiều dự án, để đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình, các dự án, các nhà thầu chấp nhận bỏ vốn trước.

Công tác giải phóng mặt bằng chậm, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, nhất là khâu xác định giá đền bù, xây dựng các khu tái định cư để di dời các hộ giải toả chưa đảm bảo được các yêu cầu thiết yếu cho người dân đến ở.

Chất lượng một số công trình xây dựng chưa được đảm bảo. Có một số công trình xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã xuống cấp, hư hỏng, nhất là đối với một số công trình xây dựng cầu đường giao thông, nhà ở và hệ thống mương máng thuỷ lợi... Công tác quản lý thực hiện vốn đầu tư của các chủ dự án đầu tư ở nhiều nơi, nhiều lúc chưa được chặt chẽ, còn lãng phí, thất thoát vốn, dẫn đến chi phí trong công tác đầu tư xây dựng có xu hướng ngày càng cao, làm cho hiệu quả kinh tế trong xây dựng đạt thấp.

Thực tế đầu tư những năm qua cho thấy, bên cạnh những cố gắng khai thác tối đa vốn đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, cần sử dụng hợp lý vốn đầu tư và có biện pháp quản lý, tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển. Huy động tối đa vốn đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả thực hiện vốn đầu tư là hai mặt hoạt động không thể tách rời nhau trong quá trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội ở tất cả các lĩnh vực, các Bộ, ngành, các địa phương cũng như ở từng dự án đầu tư, xây dựng.

Từ thực tiễn cho thấy, muốn khai thác tốt và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển cần phải tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có những giải pháp sau: (1) Tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư đối với mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước; (2) Khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào những ngành nghề, những vùng cần phải đầu tư phát triển, nhất là khuyến khích đầu tư vào xây dựng những cơ sở hạ tầng nông thôn, vùng sâu vùng xa; (3) Lập các dự án đầu tư cho phù hợp với yêu cầu đòi hỏi cấp thiết của từng vùng, từng ngành kinh tế; (4) Phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

